
 

 

 

 

 

  

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Mã đèn SCI-18-100FL 
Công suất 100W 
Nhiệt độ màu 3000/4000/6000K 
Quang thông 135Lm/W 
Điện áp vào AC180-265V 
Dải tần 50/60Hz 
Power Factor PF≥0.95 
Chỉ số hoàn màu Ra≥70 
Nhiệt độ làm việc -40--50℃ 
Độ ẩm làm việc 20%-90% 
Độ bền 50000h 

Vỏ bảo vệ bên ngoài 
Nhôm hợp kim, bền chắc, tỏa 

nhiệt tốt, thiết kế dạng module. 
Cấp bảo vệ IP64 
Chiều cao lắp 6-14m 
Khối lượng tịnh 6kg 
Khối lượng đóng gói 7kg 
LED chip  CREE/Philips 
Nguồn(*) Meanwell/Philips 

Bảo hành 5 năm 
Tiêu chuẩn  

TCVN, ISO9001, ISO14000, CE, 
TUV, EMC, ROHS  

 

Thiết kế tiên tiến 

     Kiểu dáng hiện đại 

          Chip LED hiệu suất cao 

 

LED STREET LAMPS 

SCI-18-150FL 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Mã đèn SCI-18-150FL 
Công suất 150W 
Nhiệt độ màu 3000/4000/6000K 
Quang thông 135Lm/W 
Điện áp vào AC180-265V 
Dải tần 50/60Hz 
Power Factor PF≥0.95 
Chỉ số hoàn màu Ra≥70 
Nhiệt độ làm việc -40--50℃ 
Độ ẩm làm việc 20%-90% 
Độ bền 50000h 

Vỏ bảo vệ bên ngoài 
Nhôm hợp kim, bền chắc, tỏa 

nhiệt tốt, thiết kế dạng module 
Cấp bảo vệ IP64 
Chiều cao lắp 6-14m 
Khối lượng tịnh 7.5kg 
Khối lượng đóng gói 8.5kg 
LED chip   CREE/Philips 
Nguồn* Meanwell/Philips 

Bảo hành 5 năm 
Tiêu chuẩn  

TCVN, ISO9001, ISO14000, CE, 
TUV, EMC, ROHS  
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(*) Lựa chọn: PSD 10kV, hệ kết nối điều khiển, driver tích hợp 

chức năng dimming, 1-10V, Dali, RF…  


